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ĐỀ BÀI

I - Phần trắc nghiệm (4 điểm )
Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Quan sát vật nào dưới đây cần phải sử dụng kính hiển vi:

         A. Tế bào biểu bì vảy hành         B. Con ong             C. Con kiến               D. Tép bưởi

Câu 2. Cây lớn lên là nhờ:

A. Nhiều tế bào được sinh ra từ một tế bào ban đầu.
B. Sự tăng kích thước của nhân tế bào.
C. Sự lớn lên và phân chia của tế bào. 
D. Các chất dinh dưỡng bao bọc xung quanh tế bào ban đầu

Câu 3. Từ 1 tế bào ban đầu sau 3 lần phân chia liên tiếp sẽ tạo ra số tế bào con là:

         A. 32                            B. 4                                     C. 8                                 D. 16

Câu 4. Để đạt được chiều cao tối ưu theo em cần:

A. Có chế độ dinh dưỡng hợp lí                                   C. Ngồi học đúng tư thế
B. Tập thể dục thể thao thường xuyên                          D. Cả 3 đáp án trên đúng

Câu 5. Tế bào động vật và thực vật khác nhau ở chỗ:

A. Có nhân              B. Có thành tế bào               C. Có màng tế bào          D. Có ti thể

Câu 6. Trong các nhóm sau nhóm nào gồm toàn cơ thể đơn bào:

A. Nấm men, vi khuẩn, trùng biến hình        C. Trùng biến hình, nấm men, con bướm
B. Nấm men, vi khuẩn, con thỏ                     D. Con thỏ, cây hoa mai, cây nấm

Câu 7: Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây ?

A. Chỉ (giống) 
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 Loài 
[image: image2.wmf]®

 Họ -> Bộ 
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 Lớp
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Ngành 
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 Giới.
B. Loài 
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 Chi (giống) 
[image: image7.wmf]®

 Họ 
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 Bộ 
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 Lớp 
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Ngành 
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 Giới.

C. Giới Ngành 
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 Lớp 
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 Bộ 
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 Họ 
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 Chi (giống) 
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 Loài.
D. Loài 
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 Chi (giống) 
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 Bộ 
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 Họ 
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 Lớp 
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 Ngành 
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 Giới.

Câu 8: Theo em việc nghiên cứu sản xuất vacxin phòng Covid 19 thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?

A. Bảo vệ môi trường.
B. Cung cấp thông tin và nâng cao hiểu biết của con người.
C. Mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế
D. Bảo vệ sức khoẻ và cuộc sống của con người.

Câu 9: Chỉ ra đâu là tính chất hóa học của chất

A. Đường tan vào nước                                                        C. Tuyết tan
B. Kem chảy lỏng khi để ngoài trời                                     D. Cơm để lâu bị mốc

Câu 10: Hiện tượng tự nhiên nào sau đây là do hơi nước ngưng tụ?

A. Tạo thành mây                                                                 C. Mưa rơi
B. Gió thổi                                                                            D. Lốc xoáy

Câu 11: Quá trình nào sau đây thải ra khí oxygen

A. Hô hấp                                                                              C. Hòa tan
B. Quang hợp cây xanh.                                                        D. Nóng chảy

Câu 12: Tỉ lệ thể tích của oxygen trong không khí là:

A. 11%                                                                                   B. 21%B. 
C. 31%                                                                                   D. 41%

Câu 13: Quá trình nào dưới đây không là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường không khí?

A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt.                   B. Khí thải công nghiệp từ các nhà máy .
C. Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo.       D. Sự hô hấp của người và snh vật

Câu 14: Cho một que đóm còn tàn đỏ vào một lọ thủy tinh chứa khí oxygen. Hiện tượng gì xảy ra  ?

A. Không có hiện tượng                                     B. Tàn đỏ từ từ tắt
C. Tàn đỏ tắt ngay                                              D. Tàn đỏ bùng cháy thành ngọn lửa

Câu 15: Quy trình nào đúng khi tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp (muối, cát )

A. Hòa hỗn hợp vào nước 
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Cô cạn 
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 Muối tinh khiết 
B. Hòa hỗn hợp vào nước
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 Đun sôi 
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 Lọc qua giấy lọc (loại bỏ cát) 
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 Muối tinh khiết 
C. Hòa hỗn hợp vào nước
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Lọc qua giấy lọc
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 Muối tinh khiết 
D.Hòa hỗn hợp vào nước
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Lọc qua giấy lọc
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Cô cạn dung dịch nước muối
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Muối tinh khiết 
                                                (loại bỏ cát)

Câu 16: Tấm kính dùng làm kính lúp có:

A. Phần rìa dày hơn phần giữa                                             C. Có hai mặt phẳng
B. Có phần rìa mỏng hơn phần giữa                                    D. Có phần giữa bị lõm.

Câu 17: Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài?
A. Thước dây           B. Thước mét                 C. Thước kẹp                 D. Compa

Câu 18: Một bạn dùng thước đo diện tích tờ giấy hình vuông và ghi kết quả: 104 cm2 . 

Bạn ấy đã dùng thước đo có ĐCNN nào?
A. 1cm           B. Nhỏ hơn 1 cm            C. Lớn hơn 1 cm            D. Cả A, B, C đều sai

Câu 19:   1 kilogam là khối lượng của:
A.  một lít nước.                     B.  một lượng vàng.                    

C.  một vật bất kì.                   D.  một quả cân mẫu đặt tại viện đo lường quốc tế ở Pháp.

Câu 20: Một xe chở mì khi lên trạm cân số chỉ là 4,3 tấn và sau khi đổ mì khỏi xe và cân lại thì xe có khối lượng là 680 kg. Hỏi khối lượng của mì là bao nhiêu kilogam?
A. 4980.                                B. 4300.                            C. 3620.                           D. 5800.

II - Tự luận ( 6 điểm )

Câu 21: (1,5 điểm) 

Nêu vai trò của vi khuẩn ? Để hạn chế những tác hại của vi khuẩn ta làm như thế nào ?

Câu 22: (1 điểm) Cho một số sinh vật sau: cây khế, con gà, con thỏ, con cá chép.

Em hãy xây dựng khoá lưỡng phân để phân chia các sinh vật trên thành từng nhóm?

Câu 23: (1,5 điểm) 

a. Nêu vai trò của lương thực, thực phẩm ?

b. Hãy kể tên một số loại lương thực, thực phẩm gia đình em thường dùng và cho biết thực phẩm đó có thể cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng gì ?

Câu 24: (1 điểm) 

Bạn Quý đến nhà bạn Học chơi, thấy bạn Học đang thu gom rác thải và phân thành từng loại:

Rác thực vật 
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 Mang chôn lấp, ủ mục ở sau vườn.

Rác có thể tái chế sử dụng( vỏ chai lọ, kim loại, giấy, nhựa...) 
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Để gọn, mang bán.

Vỏ đựng thuốc trừ sâu, rác không thể tái chế 
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Nhờ người chuyên thu gom rác chuyển đi xử lí đúng nơi quy định.

Bạn  Quý cho rằng cứ mang cả các loại rác đi đốt cho sạch và nhanh gọn. Theo em bạn nào làm đúng và bằng kiến thức KHTN đã học em hãy giải thích rõ về nhận định của mình ?

Câu 25: (1 điểm) Cho các dụng cụ sau: đồng hồ bấm giây, thước dây, kính lúp,kéo, búa, nhiệt kế y tế, thước kẻ, cốc đong, cân khối lượng, ống hút nhỏ giọt.

Bạn An thực hiện một số phép đo sau, em hãy giúp bạn bằng cách lựa chọn dụng cụ đo phù hợp cho mỗi phép đo sao cho thực hiện dễ dàng và cho kết quả chính xác nhất.
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	Phép đo
	Tên dụng cụ đo
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	Đo thân nhiệt (nhiệt cơ thể)
	

	2
	Đo lượng nước cần pha sữa cho em hàng ngày
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	Đo khối lượng cơ thể
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	Đo diện tích lớp học
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	Đo thời gian đun sôi một lít nước
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